
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 
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cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1
240527-

0017

ĐẶNG 

THỊ 

THÚY

042196008

389

Tổ 18, ấp 

1C, xã 

Phước Thái, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

THÚY 

QUẢN

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

9455/GPP 27/06/2024 27/06/2027
cấp 

mới

2

H19.12-

240524-

0009

Khương 

Thị 

Thanh 

Thuý

272172119

Tổ 14, khu 

3, ấp 7, xã 

An Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

PHÒNG 

KHÁM 

ĐA 

KHOA 

THÀNH 

TÂM

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

9454/GPP 27/06/2024 27/06/2027
cấp 

mới

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 37 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 678/QĐ-SYT ngày 27 tháng 6 năm 2024)
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND
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kinh 
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Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh
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hết hạn
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3

H19.12-

240605-

0001

Nguyễn 

Thị 

Minh 

Thúy

026183003

037

Tổ 13, khu 

13, xã Long 

Đức, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

LÂM 

ĐỨC

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

9453/GPP 27/06/2024 27/06/2027
cấp 

mới

4

H19.12-

240607-

0022

Trần Thị 

Quỳnh 

Như

276054582

Tổ 11, khu 

14, xã Long 

Đức, huyện 

Long Thành, 

tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

LỘC AN 

2

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

9452/GPP 27/06/2024 27/06/2027
cấp 

mới

5

H19.12-

240610-

0005

Đỗ Thị 

Hồng 

Thắm

001183054

000

Tổ 3, ấp 

Phước Hòa, 

xã Long 

Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

NHÀ 

THUỐC 

LINH 68

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (Bao gồm cả: 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không 

bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, 

thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa 

dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa 

tiền chất)

9451/GPP 27/06/2024 27/06/2027
cấp 

mới

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
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Địa điểm 

kinh 
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 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 
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cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

6

H19.12-

240527-

0024

Hoàng 

Văn Giáp 
272317876

125 tổ 21, 

khu Kim 

Sơn, thị trấn 

Long Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

HOÀNG 

GIA 

PHARMA

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

9450/GPP 27/06/2024 27/06/2027
cấp 

mới

7

H19.12-

240603-

0005

NGUYỄ

N THỊ 

KIM 

PHƯƠN

G

052192010

593

Tổ 17, Khu 

Văn Hải, thị 

trấn Long 

Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

BẢO 

KHANG 

1

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

9449/GPP 27/06/2024 27/06/2027
cấp 

mới

8

H19.12-

240513-

0002

Nguyễn 

Thị Hoa
187173364

Tổ 3, ấp 

Thanh Bình, 

xã Lộc An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

NGỌC 

HOA

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

3434///GP

P
27/06/2024 27/06/2027

3



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 
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Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

9

H19.12-

240529-

0015

LÊ THỊ 

BÍCH 

THỦY

271996314

Tổ 57, ấp 5, 

xã Tam An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

MINH 

THỜI

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất 

bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có 

chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, 

thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, thuốc DPH có 

chứa tiền chất)

251///GPP 27/06/2024 27/06/2027

10

H19.12-

240610-

0011

Đồng Sỹ 

Trà My
272656670

76/7, khu 

Phước 

Thuận, thị 

trấn Long 

Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

QUẦY 

THUỐC 

CÔNG 

TY 

TNHH 

MTV 

PKĐK 

LÊ 

THÀNH

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc 

DPH có chứa tiền chất)

1775/////G

PP
27/06/2024 27/06/2027

Tổng cộng: 10 cơ sở (03 cơ sở được đánh giá duy trì GPP, 07 cơ sở cấp mới)
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